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Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; phát triển phần mềm máy tính; lập trình máy tính; 
nghiên cứu và phát triển khoa học và công nghệ; tư vấn công nghệ thông tin; phần mềm dưới 
dạng dịch vụ (SaaS). 
 

(210) 4-2026-42838 (220) 13/08/2026 
 (441) 15/10/2026  

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 7.1.11; 7.1.24; 18.1.9; 
18.1.23; 26.1.1 

(591) Vàng ánh kim, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ DU LỊCH 338 NHUNG AO 
VUA (VN) 
Số nhà 03, ngõ 7, thôn Bặn, xã Yên Bài, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 29: Sữa; sữa chua; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa đặc; sản phẩm sữa; thịt. 
 
Nhóm 30: Kẹo; bánh ngọt; trà; bánh mỳ; kem que; gạo. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 
nhà hàng phục vụ đồ mang đi. 
 

(210) 4-2026-42839 (220) 13/08/2026 
 (441) 15/10/2026  

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 3.3.1; 25.1.25; 26.1.1; 
26.1.18; 26.11.12 

(591) Vàng ánh kim, đen, trắng, nâu vàng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH 
AN (VN) 
Thôn Kim Sơn, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc 
Ninh 

  
(511) Nhóm 05: Cao ngựa (thực phẩm chức năng). 

 
Nhóm 29: Nem ngựa (làm từ thịt ngựa, không phải nem cuộn); giò ngựa (làm từ thịt ngựa); 
lẩu ngựa; thắng cố; thịt đã chế biến; thịt đã được bảo quản. 
 

(210) 4-2026-42840 (220) 13/08/2026 
 (441) 15/10/2026  

(540) 

 

(531) 1.15.15; 3.13.4; 3.13.5; 5.3.20; 6.1.2; 
26.1.1; 26.5.4 

(591) Vàng đồng, nâu, vàng cam, xanh lá cây, 
be, trắng. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH LƯƠNG THỊ 
PHONG (VN) 
Thôn Ba Lều, xã Biển Động, tỉnh Bắc 
Ninh 
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(511) Nhóm 30: Mật ong; nước mật cho thực phẩm; sữa ong chúa (thực phẩm); sáp ong ăn được; tổ 
ong ăn được; keo ong. 
 

(210) 4-2026-42841 (220) 13/08/2026 
 (441) 15/10/2026  

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.7.3; 26.1.1; 26.3.23; 26.11.9; 
26.13.25 

(591) Đỏ đô, đen, cam, vàng cam, xanh lá cây, 
trắng. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH LÃ ĐỨC Ý (VN) 
Thôn Tân Nam, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc 
Ninh 

  
(511) Nhóm 30: Gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; mỳ gạo; mì ống; mì sợi. 

 

(210) 4-2026-42842 (220) 13/08/2026 
 (441) 15/10/2026  

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Vàng, nâu đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TÍN 
HOLDINGS (VN) 
Tầng M, tháp A tòa nhà Golden Palace 
Mễ Trì, phường Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; bảo 

lãnh phát hành bảo hiểm; định giá bất động sản; định giá tài chính; quản lý bất động sản; 
quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ. 
 
Nhóm 37: Cho thuê thiết bị xây dựng; xây dựng; tư vấn xây dựng; xây dựng dưới nước; xây 
dựng nhà máy, xí nghiệp; xây dựng đê chắn sóng; xây dựng bến cảng, bến tàu; xây dựng các 
quầy, sạp hàng trong hội chợ; dịch vụ xây, lát. 
 

(210) 4-2026-42843 (220) 13/08/2026 
 (441) 15/10/2026  

(540) 

 

(531) 7.3.1; 24.9.1; 26.7.25 

(591) Cam đất, vàng nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TÍN 
HOLDINGS (VN) 
Tầng M, tháp A tòa nhà Golden Palace 
Mễ Trì, phường Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; định giá 

bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ. 
 
Nhóm 37: Cho thuê thiết bị xây dựng; xây dựng; tư vấn xây dựng; dịch vụ xây, lát. 
 




